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1 C480201 Công nghệ thông tin 1362012 Trần Đình Chinh 6 2.75 ĐTB2<3

2 C480201 Công nghệ thông tin 1362015 Lương Quốc Dũng 4.14 0

3 C480201 Công nghệ thông tin 1363110 Phạm Thành Trọng 3 0

4 C480201 Công nghệ thông tin 1460006 Vương Hào Bình 5.33 0

5 C480201 Công nghệ thông tin 1460013 Huỳnh Gia Đức 4.44 1.5 ĐTB2<3

6 C480201 Công nghệ thông tin 1460027 Trần Thu Long 5.58 1.43 ĐTB2<3

7 C480201 Công nghệ thông tin 1460039 Trần Hồng Sơn 4.5 0

8 C480201 Công nghệ thông tin 1460043 Võ Minh Thái 4.76 2.4 ĐTB2<3

9 C480201 Công nghệ thông tin 1460078 Nguyễn Hùng Anh 5.53 0

10 C480201 Công nghệ thông tin 1460161 Huỳnh Đại Cường 3.77 3 ĐTB1<4&ĐTB2<4

11 C480201 Công nghệ thông tin 1460241 Nguyễn Quốc Đạt 5.08 1.58 ĐTB2<3

12 C480201 Công nghệ thông tin 1460411 Nguyễn Quang Huy 5.08 0

13 C480201 Công nghệ thông tin 1460452 Tạ Công Khang 5.57 0

14 C480201 Công nghệ thông tin 1460460 Đặng Huỳnh Nhật Khánh 5.03 2.16 ĐTB2<3

15 C480201 Công nghệ thông tin 1460509 Lê Thanh Lâm 7 0

16 C480201 Công nghệ thông tin 1460510 Trần Lê Bảo Lâm 6.08 0

17 C480201 Công nghệ thông tin 1460650 Lưu Mỹ Ngọc 5.4 0

18 C480201 Công nghệ thông tin 1460688 Nguyễn Tuấn Nhật 6.05 0

19 C480201 Công nghệ thông tin 1460731 Đồng Thanh Phuơng 4.05 2.61 ĐTB2<3

20 C480201 Công nghệ thông tin 1460745 Nguyễn Lê Phú 5.02 0

21 C480201 Công nghệ thông tin 1460789 Trần Duy Quang 5.79 0

22 C480201 Công nghệ thông tin 1460799 Phạm Thanh Quí 6.02 0

23 C480201 Công nghệ thông tin 1460875 Phạm Duy Tân 3.88 3.5 ĐTB1<4&ĐTB2<4

24 C480201 Công nghệ thông tin 1460888 Nguyễn Tuấn Thanh 4.07 0

25 C480201 Công nghệ thông tin 1460957 Nguyễn Bá Thông 6.52 0

26 C480201 Công nghệ thông tin 1461001 Lê Thanh Toàn 5.14 0

27 C480201 Công nghệ thông tin 1461051 Võ Hoàng Trung 5.6 1.75 ĐTB2<3

28 C480201 Công nghệ thông tin 1461109 Ngô Quang Tú 5.6 1 ĐTB2<3

29 C480201 Công nghệ thông tin 1461228 Vi Thị Bé 6.06 0.1 ĐTB2<3

30 C480201 Công nghệ thông tin 1461234 Phan Văn Bình 3.13 2.46 ĐTB2<3

31 C480201 Công nghệ thông tin 1461260 Nguyễn Thị Diệu 6.36 0

32 C480201 Công nghệ thông tin 1461279 Nguyễn Hữu Đại 3.58 1.58 ĐTB2<3

33 C480201 Công nghệ thông tin 1461327 Nguyễn Thị Ngọc Hân 4.14 0

34 C480201 Công nghệ thông tin 1461334 Nguyễn Minh Hiếu 5.64 0

35 C480201 Công nghệ thông tin 1461392 Lương Phước Phùng Hưng 4.43 2.25 ĐTB2<3

36 C480201 Công nghệ thông tin 1461407 Trần Công Khánh 6.58 0

37 C480201 Công nghệ thông tin 1461430 Trần Ngọc Lành 4.83 0
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38 C480201 Công nghệ thông tin 1461460 Nguyễn Văn Lương 6.56 0

39 C480201 Công nghệ thông tin 1461530 Trịnh Văn Pháp 6.12 0

40 C480201 Công nghệ thông tin 1461581 Nguyễn Hoàng Sơn 5.71 0

41 C480201 Công nghệ thông tin 1461589 Siêu Ngọc Tài 5.38 2.04 ĐTB2<3

42 C480201 Công nghệ thông tin 1461612 Phạm Tấn Thanh 3.33 2.25 ĐTB2<3

43 C480201 Công nghệ thông tin 1461621 Nguyễn Ngọc Thành 4.66 1.17 ĐTB2<3

44 C480201 Công nghệ thông tin 1461659 Mai Thụy Anh Thư 4.4 1 ĐTB2<3

45 C480201 Công nghệ thông tin 1461672 Đào Lê Anh Tín 5.24 0

46 C480201 Công nghệ thông tin 1461684 Trần Minh Trang 5.31 0

47 C480201 Công nghệ thông tin 1461703 Đỗ Thị Mai Trúc 7.07 1.5 ĐTB2<3

48 C480201 Công nghệ thông tin 1461711 Lê Thiêm Tuấn 5.75 1.5 ĐTB2<3

49 C480201 Công nghệ thông tin 1560030 LÊ THÁI BẢO 4.21 2.21 ĐTB2<3

50 C480201 Công nghệ thông tin 1560041 NGUYỄN VĂN BẢO 4.32 2.8 ĐTB2<3

51 C480201 Công nghệ thông tin 1560107 PHẠM VĂN DŨNG 4.44 2.76 ĐTB2<3

52 C480201 Công nghệ thông tin 1560190 HỒ HUY HOÀNG 4.24 2.81 ĐTB2<3

53 C480201 Công nghệ thông tin 1560193 LÊ MINH HOÀNG 3.58 3.58 ĐTB1<4&ĐTB2<4

54 C480201 Công nghệ thông tin 1560208 GIANG GIA HUY 4.74 2.83 ĐTB2<3

55 C480201 Công nghệ thông tin 1560221 PHẠM HOÀNG HUY 4.44 2.44 ĐTB2<3

56 C480201 Công nghệ thông tin 1560265 ĐỖ ĐĂNG KHOA 5.91 0.29 ĐTB2<3

57 C480201 Công nghệ thông tin 1560314 ĐINH VĂN LỢI 3.82 3.99 ĐTB1<4&ĐTB2<4

58 C480201 Công nghệ thông tin 1560444 VŨ TRỌNG QUANG 3.59 2.02 ĐTB2<3

59 C480201 Công nghệ thông tin 1560456 NGUYỄN NGỌC QUYỀN 4.42 1.26 ĐTB2<3

60 C480201 Công nghệ thông tin 1560475 NGUYỄN HỒNG SƠN 4.8 1.27 ĐTB2<3

61 C480201 Công nghệ thông tin 1560478 VÕ PHƯỚC HOÀNG SƠN 5.2 2.07 ĐTB2<3

62 C480201 Công nghệ thông tin 1560479 CUNG TẤN TÀI 4.32 1.38 ĐTB2<3

63 C480201 Công nghệ thông tin 1560532 NGUYỄN QUỐC THẮNG 4.56 1.02 ĐTB2<3

64 C480201 Công nghệ thông tin 1560548 NGUYỄN QUANG THỊNH 4.05 2.6 ĐTB2<3

65 C480201 Công nghệ thông tin 1560554 HUỲNH ĐÌNH THÔNG 4.72 2.89 ĐTB2<3

66 C480201 Công nghệ thông tin 1560609 NGÔ MINH TRÍ 4.96 1.89 ĐTB2<3

67 C480201 Công nghệ thông tin 1560625 NGUYỄN VIỆT TRUNG 5.67 1.43 ĐTB2<3

68 C480201 Công nghệ thông tin 1560637 NGUYỄN ANH TUẤN 0 0.39 ĐTB2<3

69 C480201 Công nghệ thông tin 1560647 TRẦN NGỌC TUẤN 4.52 0.13 ĐTB2<3

70 C480201 Công nghệ thông tin 1560656 TRẦN NGUYỄN HUY TÚ 4.26 1.68 ĐTB2<3

71 C480201 Công nghệ thông tin 1560663 MAI QUANG TỰ 4.34 2.93 ĐTB2<3

72 C480201 Công nghệ thông tin 1660022 TRẦN TUẤN ANH 6.59 2.74 ĐTB2<3

73 C480201 Công nghệ thông tin 1660028 LƯƠNG TUẤN BANG 5.07 2.43 ĐTB2<3

74 C480201 Công nghệ thông tin 1660035 TRẦN QUỐC BẢO 5.94 2.89 ĐTB2<3

75 C480201 Công nghệ thông tin 1660088 TRẦN PHÚC ĐĂNG 5.3 0.77 ĐTB2<3

76 C480201 Công nghệ thông tin 1660113 VÕ MINH ĐỨC 4.39 1.95 ĐTB2<3

77 C480201 Công nghệ thông tin 1660117 PHẠM TRUNG ĐỨC 4.74 2.67 ĐTB2<3

78 C480201 Công nghệ thông tin 1660130 NGUYỄN ĐÔNG DƯƠNG 5.47 0.32 ĐTB2<3

79 C480201 Công nghệ thông tin 1660133 PHẠM ĐỨC DUY 5.03 0.32 ĐTB2<3

80 C480201 Công nghệ thông tin 1660150 NGUYỄN VIỆT HÀ 4.38 1.19 ĐTB2<3

81 C480201 Công nghệ thông tin 1660173 NGUYỄN MINH HẬU 4.18 0.2 ĐTB2<3
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82 C480201 Công nghệ thông tin 1660196 ĐỖ CÔNG HIẾU 3.94 3.17 ĐTB1<4&ĐTB2<4

83 C480201 Công nghệ thông tin 1660198 LÊ ĐỨC HIẾU 5.28 2.87 ĐTB2<3

84 C480201 Công nghệ thông tin 1660199 HUỲNH MINH HIẾU 4.21 0.2 ĐTB2<3

85 C480201 Công nghệ thông tin 1660217 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 6.92 2.16 ĐTB2<3

86 C480201 Công nghệ thông tin 1660220 TÔ THỊ XUÂN HỒNG 4.75 2.87 ĐTB2<3

87 C480201 Công nghệ thông tin 1660248 PHAN THANH QUỐC HUY 4.07 2.45 ĐTB2<3

88 C480201 Công nghệ thông tin 1660277 TRẦN ĐĂNG KHOA 4.69 0.78 ĐTB2<3

89 C480201 Công nghệ thông tin 1660282 ĐỖ LÂM DUY KHƯƠNG 4.22 2.13 ĐTB2<3

90 C480201 Công nghệ thông tin 1660286 LƯƠNG NGUYỄN TRUNG KIÊN 3.1 1.76 ĐTB2<3

91 C480201 Công nghệ thông tin 1660318 LÃ DUY LỘC 3.14 3 ĐTB1<4&ĐTB2<4

92 C480201 Công nghệ thông tin 1660320 HUỲNH HỮU LỘC 5.9 0.95 ĐTB2<3

93 C480201 Công nghệ thông tin 1660324 HUỲNH TẤN LỢI 3.42 1.35 ĐTB2<3

94 C480201 Công nghệ thông tin 1660332 VÕ THANH LUÂN 4.47 0.62 ĐTB2<3

95 C480201 Công nghệ thông tin 1660361 VŨ THÀNH NAM 4.61 3.39 SoTCTL<6

96 C480201 Công nghệ thông tin 1660362 PHẠM VĂN NAM 4.94 2.32 ĐTB2<3

97 C480201 Công nghệ thông tin 1660365 VŨ KIM NGÂN 4.08 1.79 ĐTB2<3

98 C480201 Công nghệ thông tin 1660388 PHẠM NGỌC NGUYÊN 3.36 3.64 ĐTB1<4&ĐTB2<4

99 C480201 Công nghệ thông tin 1660421 NGUYỄN QUANG NINH 4.59 2.84 ĐTB2<3

100 C480201 Công nghệ thông tin 1660424 HUỲNH NHUẬN PHÁT 4.09 1.39 ĐTB2<3

101 C480201 Công nghệ thông tin 1660460 TRẦN NHẬT PHƯƠNG 3.35 2.94 ĐTB2<3

102 C480201 Công nghệ thông tin 1660507 LÊ HOÀNG SƠN 4.09 0.84 ĐTB2<3

103 C480201 Công nghệ thông tin 1660526 PHAN THANH TÂM 3.94 3.55 ĐTB1<4&ĐTB2<4

104 C480201 Công nghệ thông tin 1660549 TRẦN THIỆN THẮNG 5.35 2.92 ĐTB2<3

105 C480201 Công nghệ thông tin 1660573 HÀ NGỌC MINH THIÊN 3.88 0.22 ĐTB2<3

106 C480201 Công nghệ thông tin 1660579 HOÀNG THIỆN 5.12 2.09 ĐTB2<3

107 C480201 Công nghệ thông tin 1660594 NGUYỄN MINH THUẬN 4.03 0.32 ĐTB2<3

108 C480201 Công nghệ thông tin 1660597 NGUYỄN TRỌNG THỨC 5.53 1.28 ĐTB2<3

109 C480201 Công nghệ thông tin 1660608 NGUYỄN QUỐC TIẾN 5.07 0.89 ĐTB2<3

110 C480201 Công nghệ thông tin 1660613 LÊ THÀNH TIỂN 3.33 2.39 ĐTB2<3

111 C480201 Công nghệ thông tin 1660615 HÀ NGUYỄN TRUNG TÍN 4.03 0.16 ĐTB2<3

112 C480201 Công nghệ thông tin 1660645 CHUNG HOÀNG HUY TRIỀU 6.21 0.95 ĐTB2<3

113 C480201 Công nghệ thông tin 1660652 TRẦN BÌNH TRỌNG 4.67 1.35 ĐTB2<3

114 C480201 Công nghệ thông tin 1660662 HOÀNG TRỌNG TRUNG 6.44 2.03 ĐTB2<3

115 C480201 Công nghệ thông tin 1660679 ĐỖ BÁ TÚ 5.64 1.79 ĐTB2<3

116 C480201 Công nghệ thông tin 1660683 NGUYỄN ANH TUẤN 3.19 2.5 ĐTB2<3

117 C480201 Công nghệ thông tin 1660723 PHẠM THẾ VINH 4.06 0.32 ĐTB2<3

118 C480201 Công nghệ thông tin 1760004 Đoàn Phương Ngọc Anh 0 2.61 ĐTB2<3

119 C480201 Công nghệ thông tin 1760009 Trần Quốc Anh 0 1.44 ĐTB2<3

120 C480201 Công nghệ thông tin 1760014 Nguyễn Hoàng Bửu 0 2.53 ĐTB2<3

121 C480201 Công nghệ thông tin 1760027 Lê Huỳnh Tất Đạt 0 0.72 ĐTB2<3

122 C480201 Công nghệ thông tin 1760048 Lê Thị Ngọc Hà 0 0.56 ĐTB2<3

123 C480201 Công nghệ thông tin 1760055 Đỗ Minh Hảo 0 1.33 ĐTB2<3

124 C480201 Công nghệ thông tin 1760061 Ngô Duy Hiển 0 2.78 ĐTB2<3

125 C480201 Công nghệ thông tin 1760115 Bùi Hữu Nghị 0 0.56 ĐTB2<3
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126 C480201 Công nghệ thông tin 1760132 Nguyễn Văn Minh Nhật 0 2.17 ĐTB2<3

127 C480201 Công nghệ thông tin 1760150 Phạm Đình Phước 0 1 ĐTB2<3

128 C480201 Công nghệ thông tin 1760158 Phạm Thị Nhật Quỳnh 0 2.78 ĐTB2<3

129 C480201 Công nghệ thông tin 1760226 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 0 2.39 ĐTB2<3

130 C480201 Công nghệ thông tin 1760255 NGUYỄN HUỲNH THIÊN ÂN 0 2.89 ĐTB2<3

131 C480201 Công nghệ thông tin 1760309 HOÀNG ĐẠI HIỆP 0 0.26 ĐTB2<3

132 C480201 Công nghệ thông tin 1760318 QUÁCH TRUNG HOÀNG 0 1.53 ĐTB2<3

133 C480201 Công nghệ thông tin 1760363 NGUYỄN HOÀNG THÚY MAI 0 1.53 ĐTB2<3

134 C480201 Công nghệ thông tin 1760370 HỒ GIA NGUYÊN 0 2.24 ĐTB2<3

135 C480201 Công nghệ thông tin 1760437 LÊ NGỌC THUẬN 0 1.97 ĐTB2<3

136 C480201 Công nghệ thông tin 1760445 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 0 0.18 ĐTB2<3

137 C480201 Công nghệ thông tin 1760451 CAO NHỰT TRƯỜNG 0 0.09 ĐTB2<3

138 C480201 Công nghệ thông tin 1760468 NGUYỄN HUY VŨ 0 0.44 ĐTB2<3

139 C480201 Công nghệ thông tin 1760469 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG VŨ 0 0.71 ĐTB2<3

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TP.HCM, Ngày 06 tháng 04 năm 2018Danh sách gồm 139 sinh viên


